Hướng dẫn sử dụng Quỹ vốn đối ứng bổ sung (SMF)

Tóm tắt
Quy trình lựa chọn TCTCVM sẽ bao gồm ba bước: Bước 1: Lựa chọn một danh sách dài các TCTCVM trên cơ sở các yêu cầu chuyển đổi của NHNN; Bước 2 – Lựa chọn danh sách ngắn các TCTCVM trên cơ sở các tiêu chí tuyển chọn của SMF về các mặt quản trị, chất lượng danh mục dư nợ, tính bền vững, khả năng tiếp cận người nghèo; Bước 3 – Cho điểm các TCTCVM.và 5 tổ chức có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia Quỹ SMF, có xem xét đến sự cân đối giữa các vùng, miền (miền Bắc, Trung và Nam) và các tác động tiềm ẩn đối với việc chính thức hóa các TCTCVM khác mà việc phân bổ nguồn không hoàn lại SMF có thể ảnh hưởng đến. Quỹ SMF, mức tối đa 150.000 USD đối với một TCTCVM, sẽ hỗ trợ cao nhất 50% chi phí với từng hạng mục hỗ trợ TCTCVM tham gia (i) để tiến hành chuyển đổi thành tổ chức được cấp phép; (ii) tăng cường chất lượng danh mục dư nợ; và (iii) tăng cường năng lực thể chế và năng lực hoạt động. Nếu nguồn SMF còn, sẽ lựa chọn thêm các TCTCVM tham gia dự án. 
Appendix 7.1


	1.   Chi tiết liên hệ:

	Tên tổ chức tài chính vi mô:

	Địa chỉ:



	Tên người liên hệ và chức danh

	

	Số điện thoại.

Số fax.

Email
	

	Tính pháp lý hiện tại
	

	Ngày đăng ký pháp lý
	

	2.  CƠ SỞ DỮ LIỆU

	Ngày bắt đầu chương trình tài chính vi mô
	

	Mô tả khách hàng mục tiêu 
	

	Dự kiến quy mô của thị trường mục tiêu 
	

	Số lượng chi nhánh
	

	Thành phần hiện tại của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, và Ban Điều hành (đính kèm sơ yếu lý lịch tại phụ lục)
	

	Tổng số cán bộ làm việc chuyên trách
	

	Tổng số cán bộ làm việc kiêm nhiệm
	

	3. CÁC SẢN PHẨM TÀI CHÍNH

	A. CÁC SẢN PHẨM CHO VAY

	Liệt kê và mô tả tóm tắt các sản phẩm cho vay hiện tại và dự kiên bao gồm quy mô khoản vay, thời hạn vay, mô hình trả nợ, cơ chế cho vay/ phương thức tín dụng và lãi suất
	

	B. CÁC SẢN PHẨM NHẬN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

	Liệt kê và mô tả tóm tắt các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm hiện tại (vd. tiết kiệm bắt buộc và tiết kiệm tự nguyên bao gồm số tiền yêu cầu tối thiểu, lãi suất, mô hình, cơ chế, và lãi suất. 
	

	C. CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM VI MÔ

	Liệt kê và mô tả tóm tắt các sản phẩm bảo hiểm vi mô bao gồm phí bảo hiểm, lãi suất, mô hình và cơ chế. 
	

	D. CÁC NỘI DUNG KHÁC
	

	Liệt kê các sản phẩm tài chính khác mà tổ chức cung cấp
	

	4.   CÁC SẢN PHẨM PHI TÀI CHÍNH

	Mô tả các sản phẩm phi tài chính (ví dụ. các chương trình giáo dục tài chính, các chương trình/ hoạt động cho khách hàng).



	5.   HOẠT ĐỘNG TCTCVM TRONG 3 NĂM VỪA QUA (PHÂN TÍCH KHUYNH HƯƠNG HOẠT ĐỘNG)

	Các chỉ số
	Năm nay
	Năm ______
	Năm ______

	Số lượng chi nhánh
	
	
	

	Số lượng các tỉnh có hoạt động
	
	
	

	                         Số lượng các huyện có hoạt động
	
	
	

	Số lượng các xã có hoạt động
	
	
	

	Số lượng khách hàng hiện tại
	
	
	

	Số lượng khách hàng có khoản vay
	
	
	

	Số tiền Khoản vay giải ngân
	
	
	

	Tổng dư nợ hiện tại
	
	
	

	Mức dư nợ bình quân/ món vay
	
	
	

	Số lượng cán bộ tín dụng
	
	
	

	Số lượng khách hàng/ mỗi cán bộ tín dụng
	
	
	

	Số dư nợ bình quân/ mỗi cán bộ tín dụng
	
	
	

	Số tiền tiết kiệm bắt buộc
	
	
	

	Số khách hàng gửi tiết kiệm tự nguyện
	
	
	

	Tổng số tiền tiết kiệm tự nguyện
	
	
	

	Tổng thu nhập từ hoạt động
	
	
	

	Tổng chi phí hoạt động
	
	
	

	Tổng thu nhập ròng
	
	
	

	Khả năng bền vững về hoạt động
	
	
	

	Khả năng bền vững về tài chính
	
	
	

	Tỷ lệ PAR 1 
	
	
	

	Tỷ lệ PAR 30
	
	
	

	6.   ĐỀ XUẤT VỀ CHI PHÍ CHUYỂN ĐỔI CỦA MFI (Nếu đề xuất SMF tài trợ)  

	A. IT/MIS CẬP NHẬT để tăng cường quản lý khách hàng và danh mục vốn vay

	Giải trình ngắn gọn về lý do tại sao các nhu cầu về IT/MIS cần được SMF tài trợ.



	Giới thiệu ngắn gọn về nhà cung cấp IT/MIS mà MFI có thể tiếp cận hỗ trợ các công tác nâng cấp dự kiến.


	B. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

	Mô tả tóm tắt đánh giá tín dụng hiện tại và các kỹ thuật quản lý của TCTCVM nếu có. Giải thích lý do tại sao cần nâng cấp, nếu đề xuất hỗ trợ và trình bày về những thay đổi.



	C.   YÊU CẦU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 

	Mô tả tóm tắt tại sao việc kiểm toán phải tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế  (IFRS) cần có sự hỗ trợ từ nguồn SMF.



	7. CHI PHÍ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DANH MỤC KHOẢN VAY (Nếu đề xuất hỗ trợ từ SMF SMF)

	A. MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

	Mô tả tóm tắt chiến lược mở rộng mạng lưới và chi nhánh của TCTCVM để mở rộng tới các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khách hàng nghèo. Phải rất rõ ràng cách bạn tiếp cận người nghèo và mô tả về vị trí khu vực địa lý.



	B. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

	Mô tả kế hoạch phát triển của TCTCVM và thí điểm các sáng kiểm về các sản phẩm tiết kiệm và khoản vay cho người nghèo và cách thức mô hình cung cấp.



	8.NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC (Nếu dự kiến tài trợ bởi SMF)

	Chương trình dự kiến tăng cường năng lực TCTCVM thông qua đào tạo về các mặt:

· Kế hoạch quản trị: 

· Quy trình tín dụng:

· Quản lý rủi ro:

· Quản trị nhân sự:

· Các yêu cầu về báo cáo: 

	Cung cấp đánh giá về danh sách trên và tại sao cần phải tài trợ từ nguồn SMF.



	9.  NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

	Các hạng mục ngân sách
	Chi phí mục tiêu 
	Phần vốn đối ứng của TCTCVM 


	Yêu cầu tài trợ từ SMF

	Chi phí chuyển đổi

	· Nâng cấp IT/MIS
	
	
	

	· Đánh giá hiệu quả tín dụng và kỹ năng quản lý
	
	
	

	· Các yêu cầu kiểm toán độc lập
	
	
	

	Chi phí nâng cao năng lực quản lý chẩt lượng danh mục khoản vay

	· Mở rộng chi nhánh
	
	
	

	· Phát triển các sản phẩm tiết kiệm và khoản vay hương ngèo và hoạt động thí điểm
	
	
	

	Nâng cao năng lực hoạt động và thể chế tổ chức

	Các chi phí tăng cường năng lực gồm:

-kế hoạch quản trị
-quy trình tín dụng
-quản lý rủi ro
-Quản trị nhân sự
	
	
	


DANH SÁCH TÀI LIỆU YÊU CẦU

ĐÍNH KÈM MẪU ĐĂNG KÝ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI SMF

1. Đề nghị đính kèm các văn bản sau:

· Kế hoạch kinh doanh trong 3 năm

· Kế hoạch tài chính, trong đó bao gồm phần giải trình về các giả định, bản tính toán lời lãi dự kiến, bảng cân đối kế toán, dự báo luồng tiền mặt, phân tích tỷ lệ và phân tích độ nhạy cảm

· Dự báo về quy mô hoạt động, trong đó nêu rõ số lượng khách hàng và dự báo về danh mục theo loại hình sản phẩm

· Bản sao các báo cáo danh mục, bao gồm số dư chưa kết, số lượng khách hàng thực, PAR, OSS, FSS và các chỉ báo tài chính khác   

· Sơ yếu lý lịch của Tổng Giám đốc/CEO của MFI và các thành viên của Ban Điều hành

· Sơ yếu lý lịch của các thành viên của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát

· Danh sách cổ đông/các nhà tài trợ chính

· Kế hoạch chuyển đổi

2. Kế hoạch kinh doanh phải bao gồm các thông tin sau:

· Cơ sở

· Định chế

· Cơ cấu pháp lý

· Cơ cấu sở hữu dự kiến

· Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu

· Cơ cấu Hội đồng

· Thị trường và Sản phẩm

· Môi trường kinh tế

· Thị trường mục tiêu dự kiến

· Xu hướng thị trường

· Cạnh tranh

· Sản phẩm

· Định giá

· Mục tiêu về quy mô hoạt động theo chi nhánh và loại hình sản phẩm

· Nhân sự
· Cơ cấu tổ chức

· Cơ cấu chi nhánh

· Cơ cấu/Phát triển nguồn nhân lực

· Kế hoạch tuyển dụng

· Cơ cấu lương và thưởng

· Hệ thống và Kiểm soát

· MIS

· Kiểm soát nội bộ

· Quản lý tài chính

· Quản lý tính thanh khoản
· Liệt kê các nguồn được tài trợ hiện tại  và dự kiến, loại hình và số lượng tài trợ 

3. Đệ trình các báo cáo tài chính có liên quan

· Báo cáo kiểm toán mới nhất

· Báo cáo lãi/ lỗ (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

· Bảng cân đối kế toán
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Mẫu đơn tài trợ không hoàn lại SMF 











